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Điện Bàn, Năm 2024 

- Ký hiệu: TCCS 

01:2024/HKDLETIENVY 

- Lần ban hành: 01 



 

HỘ KINH DOANH  

LÊ TIẾN VỸ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  

Số  01/QĐ-LV Điện Bàn, ngày  06 tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành Tiêu chuẩn cơ sở Đèn Hồn Quảng  

 

CHỦ CƠ SỞ HỘ KINH DOANH LÊ TIẾN VỸ 

Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hoá ngày 21/11/2007; 

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 

Thông tư 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ Qui định trong Giấy đăng ký kinh doanh số 

33E8006287, ngày 01/8/2017 do Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Điện Bàn 

cấp, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm Đèn Hồn Quảng  được sản 

xuất tại HKD LÊ TIẾN VỸ với các thông tin như sau: 

- Tên Tiêu chuẩn cơ sở: Đèn Hồn Quảng   

- Ký hiệu Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 01:2024/HKDLETIENVY 

Điều 2. Chủ cơ sở có trách nhiệm nghiên cứu Tiêu chuẩn cơ sở này, áp dụng 

vào sản xuất và phổ biến cho cán bộ, nhân viên có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/bà CHỦ CƠ SỞ, 

trưởng các bộ phận chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ cơ sở; 

- Các cá nhân có liên quan; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 

CHỦ CƠ SỞ 

 

 

 

 

 



 

 

Lời nói đầu 

 

 TCCS 01:2024/HKDLETIENVY do Bộ phận kỹ thuật biên soạn, Chủ cơ sở 

công bố theo Quyết định số: 01/QĐ-LV ngày 06 tháng 7 năm 2024. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Phạm vi áp dụng 

 Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho việc quản lý chất lượng “Đèn Hồn Quảng” 

trong quá trình chế tác, kinh doanh tại HỘ KINH DOANH LÊ TIẾN VỸ. 

2. Tài liệu tham chiếu:  

- Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hoá ngày 21/11/2007; 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá; 

- Thông tư 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. 

3. Thuật ngữ và định nghĩa 

 Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công bố để áp dụng 

trong các hoạt động của tổ chức đó. 

4. Yêu cầu kỹ thuật 

4.1. Yêu cầu nguyên liêu: 

- Gỗ mít; tre: Gỗ đã được phơi khô, không nứt gãy, không có giác 

- Sơn PU: Theo TCVN 13434-1:2021 – Sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ - 

Nhóm sơn POLYURETHANE (PU) 

4.2. Yêu cầu chất lượng sản phẩm: 

TT Chỉ tiêu Công bố 

1  Màu sắc Màu vàng nâu 

2  
Kích thước (Dài X Rộng X Cao ) 

tính bằng centimet (Cm) 
26 x 09 x 42 

3  Khối lượng (g) 1500±100 

4  Chất liệu Gỗ mít  

5  

 

- Chất liệu: Gỗ mít 

- Điêu khắc:  

+ Lồng cao: Tháp Mỹ Sơn 

+ Lồng thấp: Chùa Cầu Hội 

An 

 

 

6  Loại  Đồ gỗ mỹ nghệ 

 



 

5. Ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển 

5.1. Ghi nhãn 

Nội dung ghi nhãn áp dụng theo quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 

14/4/2017 và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ về nhãn hàng hóa đối với “Đèn Hồn Quảng”, cụ thể như sau: 

- Tên sản phẩm: Đèn Hồn Quảng 

- Thành phần nguyên liệu: Gỗ mít + tre 

- Thông số kỹ thuật:  

 + Kích thước: Dài x Rộng x Cao (cm): Khi xếp gọn: 26 x 09 x 42 

 + Khối lượng tịnh (g/sản phẩm): 1500±100 

- Số Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 01:2024/HKDLETIENVY 

- Tên cơ sở sản xuất: HỘ KINH DOANH LÊ TIẾN VỸ 

- Địa chỉ sản xuất: Thôn Tân Thành, xã Điện Phong, Thị xã Điện bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

- Điện thoại: 0987037090        Email: letienvy0107@gmail.com 

- Website: https://golacviet.com 

5.2. Hướng dẫn sử dụng  

Đèn Hồn Quảng dạng chiếc đèn lồng, điêu khắc tranh di tích lịch sử Mỹ Sơn và 

Chùa Cầu Hội An, bên ngoài có phun PU; dùng để trưng bày 

5.3. Hướng dẫn bảo quản:  Tham khảo TCVN 12624-3:2019 - ĐỒ GỖ - PHẦN 3: 

BAO GÓI, GHI NHÃN VÀ BẢO QUẢN  

Quá trình bảo quản sản phẩm đồ gỗ phải đảm bảo một số yêu cầu sau: 

a) Sản phẩm trong quá trình bảo quản phải giữ nguyên hình dạng và độ ẩm yêu cầu; 

b) Tất cả các chi tiết bên trong sản phẩm không bị trầy xước, móp, nứt vỡ; 

c) Túi đựng sản phẩm không bị ướt, mốc, thủng, rách, biến dạng, trầy, xước, móp; 

d) Các thông tin ghi trên bao bì không bị mất hoặc mờ chữ, mờ ký hiệu hoặc hình vẽ 

trên bao bì. 

. 
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